ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
      ỦY BANNHÂNDÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Số: 23/2006/QĐ-UBND                        Biên Hòa, ngày 22 tháng 11 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân loại vị trí tính thuế nhà đất ở 26 phường xã 

thuộc thành phố Biên Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 83 TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà, đất;

Xét đề nghị của Chi cục thuế Biên Hòa tại Công văn số 1351/CCT-XLDL ngày 03/11/2006 “Về việc phân loại vị trí đường phố”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng phân loại vị trí tính thuế nhà đất ở 26 phường xã thuộc thành phố Biên Hòa, để làm căn cứ tính thuế nhà đất trên địa bàn thành phố Biên Hòa.
Điều 2. Giao trách nhiệm cho Chi cục thuế Biên Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND 26 phường xã hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo Quyết định này.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Biên Hòa, Chi cục Trưởng Chi cục thuế Biên Hòa, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố, Trưởng phòng Quản lý - Đô thị thành phố, Thường trực Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ & tái định cư thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND 26 phường xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1350/QĐ.UBTP ngày 20/6/2002 của UBND thành phố Biên Hòa./. 
	
	       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

      CHỦ TỊCH
       Nguyễn Phú Cường


BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG AN BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)

––––––––––––––
I/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3: 

* Đường Xa lộ Hà Nội: Từ Cầu Sập đến hết ranh giới tỉnh Đồng Nai (đường XLHN đến chân cầu Đồng Nai).
- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 2: Đường song song (đường đất đỏ ngang 5m) bên trong Xa lộ Hà Nội từ đầu đường vào trường THKT đến Công an KCN: Từ nhà số 1A đến nhà số 22A (KP5).
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

II/ ĐƯỜNG PHỐ LOAI 4: 

1/ Đường Trần Quốc Toản: Từ  đường vào trường Trung học Kinh tế đến hết đường Trần Quốc Toản.

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 2: 

+ Từ nhà số 124/5 tổ 7 đến nhà số 119/1.
+ Từ nhà số 118/5 tổ 8 đến nhà số 110/5.

+ Từ nhà số 102/5 Tổ 10 đến nhà số 101/5 Tổ 10.
+ Sau nhà số 50/3B đến nhà số 50/5 (cổng XN gỗ An Bình ).

+ Sau nhà số 52/1 đến nhà số 53/2. 

+ Từ nhà số 53/2 đến nhà số 52A/1.
+ Sau nhà số 54/3 đến nhà số 55/5.

+ Sau nhà số 70/3A đến nhà số 69/3B đến nhà số 44A.

+ Sau nhà số 70/6G đến nhà số 24E.
+ Từ nhà số 24E đến nhà số 27B đến nhà số 9D2/.
+ Từ nhà số 9D2 đến nhà số 24 đến nhà số 44A/.
+ Sau nhà số 70/6C đến đầu đường nhà số 73A/3 và nhà số 49/3 đến nhà số 90/4/.
- Vị trí 3:

+ Từ nhà số 159/5 đến nhà số169/5.

+ Từ nhà số 166/4 đến nhà số175/1.

+ Từ nhà số 103/2  đến nhà số 105/3.

+ Sau nhà số 53/2 đến nhà số 56/4. 

+ Sau nhà số 50/3 đến nhà số  49/1/.
+ Sau nhà số 54/3 đến nhà số 69/3B/.
+ Sau nhà số 54/3 đến nhà số 57/1 và nhà số 58/4B đến nhà số 68/5 đến tiếp nhà số 63A/1/.
+ Từ nhà số 58/4B đến sau nhà số 65/5.

+ Từ nhà số 69/2B đến nhà số 69/3B và nhà số 7/3 đến nhà số 63/5.
+ Từ nhà số 34 đến nhà số 30.

+ Từ nhà số 24E đến nhà số 31A.

+ Từ nhà số 73A/3 đến nhà số 73/4C.

+ Từ nhà số  2/9 đến nhà số 70/4. 

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
2/ Đường quốc Lộ 15 nối dài (đến cầu Bà Lúa)

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 2: 

+ Đường lô 2: Từ nhà số 26/1 đến nhà số 231/2 (tổ 5)/
+ Đường lô 2: Từ nhà số 236/1 đến nhà số 270/1 (tổ 3)/
+ Đường lô 2: Từ nhà số 273/1 đến nhà số 301/1 (tổ 4)/
+ Đường lô 3: Từ nhà số 02/1 đến nhà số 231/2 /
+ Sau lô 1: Từ nhà số 236/1 (tổ 3) đến nhà số 349 (tổ 4)/
- Vị trí 3:  Các hộ nằm trên đường hẻm vào khu dân cư Học viện Lục quân: Từ nhà số 342 (tổ 4) đến nhà số 346 (tổ 4).
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
3/ Đường vào Ngân hàng khu công nghiệp

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường. 

- Vị trí 2: 

+ Đoạn đường từ Đảng ủy KCN nhà số A1 chạy dài đến nhà số A29.

+ Từ nhà số 2/93  theo tường rào bột ngọt Ajinomoto đến nhà số 2/113.
+ Từ nhà số 2/158A (sửa xe) chạy dài đến nhà số A12.
+ Lô A CX KCN: Từ số nhà 1A đến nhà số 16A (tổ 1).
+ Lô B CX KCN: Từ số nhà 1B đến nhà số 16B (tổ 2).
+ Lô C CX KCN: Từ số nhà 1C đến nhà số 19C (tổ 3).
+ Lô D CX KCN: Từ số nhà 1D đến nhà số 19D (tổ 4).
+ Lô E CX KCN: Từ số nhà 1 E đến nhà số 21/1 E (tổ 5).
+ Cư xá Bê tông: Từ số nhà 1F đến nhà số 39F (tổ 6).
+ Cư xá Cơ giới 9: Từ số nhà E1A đến nhà số G1 (tổ 7).
+ Cư xá Hóa chất: Từ số nhà 20 đến nhà số 18E (tổ 8).
+ Cư xá Vicasa A: 

· Từ số nhà 1A đến nhà số 8A (tổ 9).
· Từ số nhà 1C đến nhà số 8C (tổ 9).
· Từ số nhà 1B đến nhà số 10B (tổ 9).
· Từ số nhà 1D đến nhà số 10D (tổ 9).
+ Cư xá Vicasa B: Từ số nhà 1B đến nhà số 22 (tổ 10).
+ Cư xá gỗ: Từ số nhà 01F đến nhà số 18F (tổ 11).
+ Cư xá đường A: Từ số nhà 49A đến nhà số 292. 

+ Cư xá đường B: Từ số nhà 149 đến nhà số 243.
+ Từ nhà số 28A qua nhà trẻ Hoa Hồng đến trước số nhà 49A cổng bảo vệ nhà máy đường.

- Vị trí 3:

+ Đường bên trái nhà trẻ Hoa Hồng nhà số 02 chạy dài đến nhà số 44A.  

+ Từ VP-KP9 từ nhà số 09 đến nhà số 51B.
+ Hai bên nhà đối diện thuộc cư xá Cty Miền Đông và cư xá Trị An: Từ nhà số. 1A  đến nhà số 96/6 (tổ 6) và 2 dãy đối diện tổ 5 cho đến dãy ngang đến nhà số 49A tổ 5.

+ Cư xá Cơ khí Tp: Từ số nhà 1A đến số nhà 50A.
+ Toàn bộ cư xá cà phê: Từ nhà số 01 đến nhà số 19.
+ Các cư xá cư xá gỗ Long Bình (tổ 12 ): Từ nhà số 25 đến nhà số 65.
+ Các hộ phía sau nhà trẻ Hoa Hồng đến sau cổng bảo vệ cư xá đường.
- Vị trí 4 : Các nhà và thửa đất còn lại.
4/ Đường 4 KCN Biên Hòa 1

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 2: 
 

+ Hẻm gần đối diện chợ An Bình từ nhà số 85/5 đến nhà số 55/5B. 

+ Hẻm đối diện Xn Tấm Lợp từ nhà số 19/4 đến nhà số 90/5. 

+ Hẻm đối diện Nhà máy cơ khí Đồng Nai từ nhà số 56 đến nhà số 114.
+ Hẻm từ sau lẩu bò Trường từ nhà số 56 đến nhà số 35A. 

+ Hẻm từ nhà số 35A đến số nhà K3. 

+ Các tuyến đường nội ô KP5:

· Từ nhà số 1A đến nhà số1B (Tổ 6).
· Từ nhà số 65B đến nhà số 69B (Tổ 6).
· Từ nhà số D1 đến nhà số 02 (Tổ 7).
· Từ nhà số 16 đến nhà số E21 (Tổ 8C hai bên đối diện).
· Từ nhà số D08 đến nhà số E19 (Tổ 8C hai bên đối diện).
· Từ nhà số B09  đến nhà số B17 (Tổ 8C hai bên đối diện).
· Từ nhà số B8 đến nhà số B1 (Tổ 8A hai bên đối diện).
· Từ nhà số A32  đến nhà số A1.(Tổ 8A hai bên đối diện).
· Từ nhà số 1A/1  đến nhà số 1A/4 (Tổ 10).
· Từ nhà số 05 đến nhà số 51 (Tổ 9).
· Từ nhà số 36  đến nhà số 16A (Tổ 9).
· Từ nhà số B11  đến nhà số B28 (khu chung cư).
- Vị trí 3:

+ Hẻm từ văn phòng KP3 đến nhà số 5. 

+ Hẻm từ nhà số 1Đ đến nhà số 48B (Tổ 9c).
+ Hẻm từ nhà số K3 đến nhà số 98 (Tổ 1B).
+ Hẻm B tổ 10 từ nhà số 9B đến nhà số 1B.

+ Hẻm tổ 6 từ nhà số 2A đến nhà số 10A.

+ Hẻm từ nhà số 17/8B đến nhà số 26A.
+ Hẻm tổ 7 từ nhà số D11 đến nhà số D17.

+ Hẻm từ nhà số 85B/2 đến nhà số 85B/4.

+ Hẻm tổ 8C từ nhà số D20 đến nhà số D25.

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
5/ Đường 5 KCN Biên Hòa 1

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường. 

- Vị trí 2: các đoạn hẻm cổng nhà thờ. 

+ Từ nhà số 1/2 đến nhà số 8/4  ngược lại nhà số 7/2. 

- Vị trí 3:

+ Từ nhà số 19/1 đến nhà số 22/3 ngược lại nhà số 22/2A. 

+ Từ nhà số 26/2A đến nhà số 25/5A ngược lại nhà số 22/4A.

+ Từ nhà số 9/4 đến nhà số 45/3 vòng lên nhà số 16/2 và ngược lại nhà số 10/1A và nhà số 16/3B. 

+ Từ nhà số 36/5 đến nhà số 31/5 ngược lại nhà số 33/4 đến nhà số 21/5.
+ Từ nhà số 41/2 đến nhà số 39/3 ngược lại nhà số 42/4.

+ Từ nhà số 30/2 đến nhà số 5/4 qua đến nhà số 2/5 đến nhà số 45/2.

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

6/ Đường 11

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 2: 

+ Những hộ mặt tiền 2 bên đường vào Nhà máy Bột ngọt Ajinomoto. 

+ Từ nhà số 2B/77 đến nhà số 12 (Tổ 7).
- Vị trí 3:

+ Từ nhà số 1/5 đến nhà số 140/1.
+ Từ nhà số 2/78B đến nhà số 1/44.      

+ Từ nhà số 1/74 đến đình An Hảo.

+ Từ nhà số 2/84 đến nhà số 1/74 đến nhà số 1/104 và nhà số 1/1. 

+ Từ nhà số 2/68  đến nhà số 2/21 và nhà số 2/20.

+ Từ nhà số 2/6 đến nhà số 2/29.  

+ Từ nhà số 128/24 đến nhà số 2/57.  

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.



7/ Đường vào trường Trung học Kinh tế Đồng Nai

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường. 

- Vị trí 2: 

+ Từ nhà số 22C đến nhà số 1C (Tổ 10).
+ Từ nhà Nguyễn Trọng Tĩnh (không số)  đến nhà số 85B/1.
- Vị trí 3:
+ Từ nhà số 1B đến nhà số 9B (Tổ 10).
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.






BẢNG LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG BÌNH ĐA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)

––––––––––––––
I/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
* Quốc Lộ 15: Từ  cầu Ông Tửu đến Xa lộ Hà Nội
- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: Hẻm Kim Dung: Từ nhà số 48/6 đến nhà số 94/1B (tiệm vàng Quốc Bảo đến tiệm vàng Kim Dung).
- Vị trí 3: 

+ Hẻm 14A1: Từ nhà số 407B đến cầu Vikyno và bến xe.

+ Hẻm 14A2: Từ cầu Vikyno đến nhà số 108.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

II/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3:

1/ Xa lộ Hà Nội: Đoạn từ cầu Sập đến hết ranh giới tỉnh Đồng Nai (đến ngã ba rẽ vào trường THKT)

- Vị trí 1:Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: 

+ Từ ngã ba (Xa lộ) vào trường THKT đến nhà số 16/1.
+  Từ nhà số 2 đến nhà số 16/1.
- Vị trí 3: Các hộ phía trong khu vận tải thủy bộ (sau Cty xe khách Đồng Nai).
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Đường Trần Quốc Toản: Đoạn từ Quốc lộ 15 (gần ngã ba chợ Tam Hòa) đến ngã ba vào trường THKT (gần UBND P. Bình Đa):

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: 

+ Hẻm 20: Từ nhà số 54/3 đến cổng Tu viện Micaie.
+ Hẻm 21A: Từ nhà số 87/4 đến nhà số 124/4.
+ Hẻm 25: Từ nhà số A1 đến văn phòng KP 2.
- Vị trí 3: 

+ Hẻm 30: Từ nhà số A12 đến tường bao Bilico. 

+ Hẻm 27: Từ nhà số 104/4 đến hết hẻm.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

III/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI  4
1 / Đường Trần Quốc Toản: Đoạn từ ngã ba rẽ vào trường THKT đến hết đường Trần Quốc Toản (dốc Nguyễn Huệ)

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: 

+ Hẻm 29A: Từ nhà số 113/4 đến ngã rẽ.
+ Hẻm vào tổ 31: Từ nhà số 26/4 đến trường mẫu giáo Bình Đa.

+ Hẻm vào tổ 32: Từ nhà số 74A/6 đến trường mẫu giáo Bình Đa.
- Vị trí 3: Từ nhà số 5/39 đến hết hẻm 39A.

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Đường từ ngã ba rẽ vào trường THKT đến nhà số 16/1:

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: gồm các hộ mặt tiền trong các con hẻm là đường rẽ của đoạn đường trên      (cư xá Sơn – Thanh Thanh).
- Vị trí 3: Gồm các hộ trong các con hẻm nối tiếp với hẻm có VT 2.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.


BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG  BỬU LONG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23 /2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
–––––––––––––
I/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2:

1/ Đường QL 1K: Đoạn từ hẻm vô đình Bình Thiền đến chân cầu Hóa An.

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường. 

- Vị trí 2:

+ Đường hẻm đình Bình Thiền  đến nhà số 18/2. 

+ Đường vào khu dân cư (cây xăng số 5) đến số nhà F3 khu tái định cư.
- Vị trí 3:


+ Đường hẻm vào văn phòng KP1 cũ đến nhà số 2/7B.

+ Đường vào Tịnh xá Ngọc Bửu.

+ Hẻm chân cầu mới và nhà trọ Hòa Bình đến nhà số 25/8.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.


II/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3: 

1/ Đường 768 (Tỉnh lộ 24): Từ ngã tư cầu Mới đến cổng Đình Tân Lại.

- Vị trí 1 : Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường. 

- Vị trí 2 : 

+ Hẻm nhà mở từ nhà số 26/8 đến nhà số 28/12.
+ Hẻm Bến cát vào đến nhà số 3/5.
+ Hẻm vào trường Lạc Hồng (cơ sở 2).
+ Hẻm Dạ Tương Phùng vào đến nhà số 6/3.
+ Hẻm Đình Tân Lại vào đến nhà số 17/2B.
- Vị trí 3: 

+ Đoạn nối tiếp nhà số 28/12 vào khu dân cư đến nhà số D34 của CTy Công trình Giao thông Đồng Nai.

+ Hẻm vào nhà số 26/7.
+ Hẻm cạnh nhà số 31/2. 

+ Hẻm Tịnh xá Ngọc Bửu cạnh nhà số 19/4 F. 

+ Hẻm cạnh  nhà số 18/3. 
+ Hẻm cạnh  nhà số 14/1.


+ Hẻm cạnh  nhà số 2/1A. 

+ Cổng nghĩa địa Quảng Đông vào khu dân cư.
+ Hẻm cạnh  nhà số 13/5.
+ Hẻm cạnh văn phòng khu phố 2. 

+ Hẻm cạnh  nhà số 15B. 

+ Hẻm chùa Thừa Trung.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

III/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4:

1/ Đường 768 (Tỉnh lộ 24): Từ cổng đình Tân Lại đến đường vào chợ Bửu Long.

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường. 

- Vị trí 2:

+ Hẻm cạnh  nhà số 12/11.    

+ Hẻm chùa Long Ẩn vào đến nhà số 20/8. 

+ Hẻm trạm Y tế vào đến  nhà số 16/1.
+ Đường ngã ba đến bến đò trạm  đến  nhà số 5/6. 

+ Đường xuống chợ Bửu Long vào đến nhà số A27. 

- Vị trí 3:

+ Hẻm cạnh nhà số 2/6. 

+ Hẻm cạnh  nhà số 19/7. 

+ Hẻm cạnh  nhà số 16/9 .
+ Hẻm nhà trọ Ngọc Phượng đoạn đến ngả rẽ nhà số 15/2a. 

+ Hẻm cạnh  nhà số 16/5. 

+ Hẻm cạnh  nhà số 15/7a.
+ Hẻm cạnh  nhà 15/9a.
+ Hẻm cạnh  nhà 13/8.
+ Hẻm Lê Mỹ  nhà số 10/2. 

+ Hẻm cạnh  nhà số 12/3. 

+ Hẻm cạnh  nhà số 9/1. 

+ Hẻm cạnh  nhà số 7/5. 

+ Hẻm vào nhà số 6/10 , cạnh chùa Thập Nhị.
+ Hẻm cạnh  nhà số 6/1. 
+ Hẻm bến đá cạnh  nhà số 14/8. 

+ Hẻm chợ KP 3 đoạn đến số nhà số 14/6. 


  + Hẻm cạnh  nhà số 7/6 vào chung cư Tòa án tỉnh.
+ Hẻm chùa Hàng Dương cạnh  nhà số 11/12. 

+ Hẻm trường TH Tin học & Viễn Thông cạnh  nhà số 29. 

+ Hẻm cạnh  nhà số 60a vào đình Bạch Khôi.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Đường 768 (Tỉnh lộ 24): Từ chợ Bửu Long đến ngã ba Gạc Nai

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:

+  Đường Văn miếu Trấn Biên. 

+ Hẻm trường tiểu học Bửu Long vào đến  nhà số C84. 

+ Hẻm lên chùa Bửu Long cạnh nhà số C113. 

- Vị trí 3:

+ Hẻm cạnh  nhà số B34 vào đến nhà số B2. 

+ Hẻm vào nhà số B45. 

+ Hẻm nhà số B70. 

+ Hẻm vào khu tập thể Trường lái.
+ Hẻm lên đình Bình Điện, nhà số C72. 

+ Hẻm chùa Hải Quan nhà số C64. 

+ Hẻm chùa Bửu Đức nhà số C61. 

+ Hẻm ngã ba Gạc Nai nhà số C27. 

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

3/ Đường 768 (Tỉnh lộ 24): Từ ngã ba Gạc Nai đến cầu Rạch Gốc.
- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 3: Hẻm vào nhà số C11. 

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.


BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG  BỬU HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)

–––––––––––––––

I/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2: 

* Đường  QL 1: Đoạn từ Cầu Hang đến ngã tư đường 760 và đến cầu Ghềnh

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 2 : Hẻm trạm biến điện Bửu Hòa tới nhà số K1. 

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
II/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4: 

1/ Đường thoát hậu Pouchen

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường. 

- Vị trí 4 : Các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Đường QL 1 (ĐT 760, đoạn từ giáp phường Tân Vạn đến ngã tư Quốc lộ 1, đến đường đi vào Công an phường Bửu Hòa và đến giáp xã Hóa An)

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.  

- Vị trí 2:  Hẻm vào khu tập thể lò gạch Hồng Tâm tới nhà số K1/131.
- Vị trí 3: Khu tập thể lò gạch Hồng Tâm.

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.


BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG HÒA BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)

–––––––––––––––––––––––
I/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1:

1/ Đường Cách Mạng Tháng Tám: Từ đường Phan Chu Trinh đến đường Bùi Văn Hòa (từ cột đèn giao thông ngã tư chợ đến đường Bùi Văn Hòa)

- Ví trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Đường Phan Chu Trinh: Từ đường Nguyễn Văn Trị đến CMT8.

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: Từ nhà số 37/4 đến nhà số 37/1.

- Vị trí 3: Từ nhà số 71/1 đến nhà số 71/4.

- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

II/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2:

1/ Đường CMT8: Từ  đầu đường Bùi Văn Hòa đến ngã tư cầu Hóa An.

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: 

+ Hẻm 163: Từ nhà số 63/322.

+ Hẻm 271: Từ nhà số 271/57 đến nhà số 271/2.

+ Hẻm 293: Từ nhà số 293/1 đến nhà số 293/42.

- Vị trí 3: 

+ Hẻm 163: Từ nhà số 163/74 đến nhà số 163/140.

+ Hẻm 293: Từ nhà số 293/47 đến nhà số 293/1A.

- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Đường Nguyễn Văn Trỗi: (Quốc lộ 1K)

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

3/ Đường Nguyễn Văn Trị: Từ đường Phan Chu Trinh đến hết đường Nguyễn Văn Trị.

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: Đường vào Lẩu tôm Năm Ri.
- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

III/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3: 

1/ Đường Huỳnh Văn Lũy:

- Vị trí 1:  Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: 

+ Hẻm 44: Từ nhà số 44/1 đến nhà số 44/8.

+ Hẻm số 1: Từ nhà số 1/1 đến nhà số 1/37.

+ Hẻm số 79: Từ nhà số 79/28A đến nhà số 79/47.

- Vị trí 4 : Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Đường Bùi Văn Hòa:

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.


IV/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4: 

*  Đường Quang Trung:

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: Từ nhà số 29/18 đến nhà số 29/49A.

- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.


BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG HỐ NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)

––––––––––––––––––
I/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2:

1/ Đường Quốc Lộ 1: Từ cầu Săn Máu đến hết Công viên 30/4 (giáp phường Tân Biên đi qua phường Hố Nai).
- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường. 

- Vị trí 2: 

+ Đường hẻm từ Quốc Lộ 1 vào nhà thờ Ba Đông: Từ nhà số 51/2 đến số nhà 104/4.

+ Đường hẻm từ Quốc lộ 1 vào trường Hoàng Diệu (đến ngã ba).
- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.
2/ Đường Xa lộ Hà Nội: Từ chợ Sặt đến giáp cầu Sập (đi qua phường Hố Nai).

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

3/  Đường hẻm liên phường Hố Nai - Tân Biên (Xa lộ Hà Nội đi vào).
- Vị trí 2:  Đường vào trụ sở Trung tâm cung cấp nước sạch.
+ Từ số nhà 9/82 đến nhà số 21/83.
- Vị Trí 3: Từ số nhà 5/83 đến số nhà 18C/84.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại. 

II/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4:

Đường Phúc Lâm: Từ Quốc lộ 1 đi Xa lộ Hà Nội. 

- Vị trí : Tất cả nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: Tất cả các thửa đất cắt đường Phúc Lâm.

- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.


BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG LONG BÌNH TÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
–––––––––––––
I / ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3:

1/ Đường Xa lộ Hà Nội: Đoạn từ cầu Sập đến hết ranh giới tỉnh Đồng Nai (đi qua phường Long Bình Tân).
- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:

+ Các hộ nằm trên mặt tiền đường đến cảng Đồng Nai.
+ Từ cổng chào đối diện cổng chợ Long Bình Tân, các hộ nằm hai bên mặt tiền đến số nhà 1/2E. 

- Vị trí 3: Từ nhà số 99/9 đến nhà số 81/1.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
2/ Đường Quốc Lộ 51: Đoạn từ ngã ba Vũng Tàu đến chợ Long Bình Tân.
- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:

+ Hẻm N1: Từ nhà số C1/39 đến nhà số C1/58.
+ Hẻm chợ:

· Từ nhà số C3/11 đến nhà số C3/2.
· Từ nhà số C1/1 đến nhà số C1/3B và nhà số C1/12.
· Từ nhà số C2/10 đến nhà số C2/2B và nhà số B2/12.
· Từ nhà số B2/16 đến nhà số B2/30.
· Từ nhà số B4/1 đến nhà số B4/8.
· Từ nhà số B4/9 đến nhà số B4/20.
· Từ nhà số B5/1 đến nhà số B5/9.
· Từ nhà số B5/10 đến nhà số B5/18.
· Từ nhà số B7/1 đến nhà số B7/26.
- Vị trí 3: 

· Từ nhà số 27/1 đến nhà số 28/20.
· Từ nhà số 28/9A đến nhà số 28/4.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

II/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4:  

1/ Đường Quốc lộ 51 (chợ Long Bình Tân đến giáp xã An Hòa).
- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:

+ Hẻm N1: từ sau lưng Ngân hàng Đầu tư Phát triển chạy dài đến giáp kho hàng Công ty Tín Nghĩa.
· Từ nhà số F1/10 đến nhà số F1/20.
· Từ nhà số D1/1 đến nhà số D1/21 và số nhà F2/16.

· Từ nhà số F3/16 đến nhà số F3/28.
· Từ nhà số F4/15 đến nhà số F4/28.
· Từ nhà số F5/14 đến nhà số F5/26.
· Từ nhà số F6/13 đến nhà số F6/28.
· Từ nhà số F7/15 đến nhà số F7/28.
+ Hẻm D9: Từ nhà số G8/1 đến nhà số G9/5.
+ Hẻm N1:

· Từ nhà số G1/19 đến nhà số G1/32.
· Từ nhà số G2/17 đến nhà số G2/27.
· Từ nhà số K1/17 đến nhà số K1/28.
· Từ nhà số K2/17 đến nhà số K4/27.
· Từ nhà số G10/1 đến nhà số G11/11.
· Từ nhà số G3/11 đến nhà số G3/19.
· Từ nhà số G5/11 đến nhà số G5/23.
· Từ nhà số K3/1 đến nhà số K3/27.
· Từ nhà số L2/11 đến nhà số L2/20.
· Từ nhà số L3/10 đến nhà số L3/18.
· Từ nhà số L4/5 đến nhà số L4/7.
· Từ nhà số L5/1 đến nhà số L7/14.
· Từ nhà số M5/1 đến nhà số M5/3.
· Từ nhà số M2/14 đến nhà số M2/19.
· Từ nhà số M3/10 đến nhà số M3/18.
· Từ nhà số M6/1 đến nhà số M6/18.
· Từ nhà số M7/1 đến nhà số M7/5.
+ Đường Lâm sản.
+ Đường Hương lộ 10: Từ nhà số 24/11 đến UBND phường Long Bình Tân.
- Vị trí 3: 

+ Hẻm N2, N3, N4.
+ Các hộ nằm trong khu quy hoạch đô thị.

+ Đường số 2 từ nhà số 1/2D đến cầu Tam Mang.
+ Đường vào Lâm Sản từ ngã ba quán Hai Trai đến cửa lò gạch nhà ông Nguyễn Văn Tàu.
+ Đường Hương lộ 10 từ UBND phường Long Bình Tân đến nhà số 06 tiếp giáp xã An Hòa.
+ Đường số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8: Từ nhà số 01 đến nhà số 305A.

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Đường Quốc lộ 15 nối dài

- Vị trí 1:  Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: 

+ Hẻm tổ 5: Từ nhà số 68/13 đến nhà số 68/30.
+ Hẻm tổ 7: Từ nhà số 99/1 đến nhà số 99/31.
+ Hẻm tổ 9: Từ nhà số 161/1 đến nhà số 161/35.
+ Đường vào Lữ đoàn Vận tải 972: Từ nhà số 282/5 đến nhà số 161/35.

+ Đường Quân sự từ ngã tư B752 đến trường Cao đẳng VIMHEMPICH.

- Vị trí 3: 

+ Các hộ thuộc khu tái định cư.

+ Đường vào Lữ đoàn Vận tải 972: Từ nhà số 01A1/280 đến nhà số 69A1/280.

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

* Riêng những hộ được tính vùng nông thôn 2 lần như những hộ ở đồng Ông Công, bà Liêu, Cù lao 3 xê và các hộ có nhà trên sông.

BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG LONG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
–––––––––––––––
I/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3: 

* Xa lộ Hà Nội : từ cầu Sập đến hết ranh giới tỉnh Đồng Nai 

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thừa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:


+ Hẻm 1: Từ nhà số 01F/04C tới nhà số A149 tiếp đến Văn phòng KP1 đối diện nhà số A157.
+ Hẻm 2: Từ nhà số 142 đến  A135 tiếp A161.
+ Hẻm 3: Từ nhà số  A216 đến nhà số A245 (hai bên đường Cư xá Địa chất).
+ Hẻm 4: Từ nhà số 01/1 đến nhà số 50/2 qua khu chợ nhỏ đến nhà số 30/3.
+ Hẻm 1: Từ nhà số C234  đến nhà số C276.
+ Hẻm 2: Từ nhà số C117 đến nhà số C159.
+ Hẻm 3: Từ nhà số C201 đến nhà số C168.
- Vị trí 3:

+ Dòng ngang từ nhà số A444 đến nhà số A125  đến cống Sập giáp KP2.

+ Khu cư xá Địa chất.

+ Ngõ 1: Từ nhà số A 289.
+ Ngõ 2: Từ nhà số A 281.
+ Ngõ 3: Từ nhà số A 268.
+ Ngõ 4: Từ nhà số A 257.
+ Từ nhà số 02/2 đến nhà số 19; 20; 21/2.

+ Tiếp từ nhà số 47/4.
+ Tiếp từ nhà số 5/4 đến nhà số 84/4 đến nhà số 26A/4.
+ Thuộc hẻm 4: Từ nhà số C33 đến nhà số C40.
+ Dòng ngang từ nhà số C383 đến nhà số C356. 

- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.
II/  ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4: 

1/ Đường vào ga Hố Nai

- Vị trí 3: 

+ Hẻm 1: Từ nhà số 73 đến nhà số 61. 

+ Hẻm 2: Từ nhà số 34/1 đến nhà số 42C/1. 

+ Hẻm 3: Từ nhà số 61/2 đến nhà số 58/2. 

+ Hẻm 4: Từ nhà số 7/2 đến nhà số 48/2. 

+ Hẻm 5: Từ nhà số 01(VP. Kp8) đến nhà số 28/3.
+ Hẻm 6: Từ nhà số 70/4 đến nhà số 44/4. 

+ Hẻm 7: Thuộc tổ 6+7 Kp8. 

- Vị trí 4:  Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.
2/ Đường Quốc lộ 15 nối dài: Từ vòng xoay Tam Hiệp đến cây xăng xã Phước Tân huyện Long Thành.

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:

+ Từ nhà số 28 đến nhà số D375.
+ Từ nhà số 22 đến nhà số E199. 

+ Hẻm 1: Từ nhà số 73 đến nhà số 61. 

+ Hẻm 2: Từ nhà số 2/40 đến nhà số 51b  nhà mặt tiền 2 bên đường.

+ Hẻm 3: Từ cổng Văn phòng KP6.
+ Hẻm 4: Từ nhà số 87 đến hết chợ Khu phố 6.

+ Hẻm 5: Hết đất nhà hàng Ngọc Tài (đụng dòng ngang).
+ Gồm các nhà mặt tiền của lô 2.

- Vị trí 3:

+ Từ nhà số D165 đến nhà số D484. 

+Từ nhà số E153 (hết chợ rẽ vào) đến nhà số D664.
+ Từ nhà số E 483 đến nhà số 606A (bên phải nhà số E798).
+ Những nhà thuộc mặt tiền của dòng 2 (lô 2).
+ Những nhà thuộc mặt tiền đường giáp ranh xã Phước Tân từ nhà số 01 đến nhà số G50.

- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG THANH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
––––––––––––––
I /  ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1:

1/ Đường Nguyễn Thị Hiền:

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Đường Lê Thánh Tôn:

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

3/ Đường Nguyễn Thị Giang:

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

4/ Đường Võ Tánh:

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

5/ Đường Nguyễn Trãi:

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

6/ Đường Nguyễn Văn Trị: Từ đường Nguyễn Trãi đến đường Phan Chu Trinh

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

7/ Đường Lý Thường Kiệt:

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

8/ Đường Phan Chu Trinh: Từ đường Nguyễn Văn Trị đến đường CMT8

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

9/ Đường Nguyễn Hiền Vương:

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

10/ Đường CMT8: Từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Phan Chu Trinh

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

11/ Đường 30/4:

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 2: Các khu đất trong hẻm 53: Từ nhà số 53/1 đến nhà số 53/43 và từ nhà số 53/2 đến nhà số 53/38.
- Vị Trí 3:

Các khu đất trong hẻm 53: Từ nhà số 53/30/1 đến nhà số 53/30/28 và gồm các nhà số: 53/5/1, 53/5/2, 53/25/1, 53/25/1B, 53/16/23, 53/16/25 và nhà số 53/16/27.
- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

II/  ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2:

1/  Đường Hưng Đạo Vương: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường 30/4.
- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 2:

+ Các khu đất trong hẻm từ nhà số 20/1 đến nhà số 20/7, từ nhà số 20/2 đến nhà số 20/18 và  các nhà số 20/30A, 20/30B.
+ Các khu đất trong hẻm 28, hẻm 60 từ nhà số 60/1 đến nhà số 60/11, từ nhà số 60/2 đến nhà số 60/10 , từ nhà số 60/12 đến nhà số 60/40, nhà số 60/42 và nhà số 60/46 và hẻm 36.
+ Các khu đất trong hẻm 90 từ nhà số 90/1 đến nhà số 90/9.
- Vị Trí  4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Đường Phan Đình Phùng:

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 2: các khu đất thuộc hẻm 128 gồm nhà số 128/1 và nhà số 128/2.

- Vị Trí 3:

Các khu đất thuộc hẻm 56: Từ nhà số 56/1 đến nhà số 56/7, từ nhà số 128/4 đến nhà số 128/16 và nhà số 58B.

- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

III/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3:

1/ Đường nối 30/4 và Phan Đình Phùng

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường (Theo giấy chứng nhận QSDĐ cũ).
+ Các thửa đất thuộc đường 30/4 gồm các nhà số: 11, 11/3, 11C, 11/1.

+ Các thửa đất thuộc đường Lương Văn Thượng gồm các nhà số: 80, 57/1,55/4, 55/2D, 55/2A, 59B.

+ Các thửa đất thuộc đường Phan Đình Phùng gồm các nhà số: 64/20/2, 64/21, 64/2A, 74/3B, 74/9, 74/11, 74/2, 74/2/10, 64/24/6.
- Vị Trí 2: Các khu đất thuộc đường 30/4 gồm các nhà số: 11/2, 11/4A, 11/5, 11/7, 11/9.

- Vị Trí 3: Các khu đất thuộc đường 30/4 gồm các nhà số: 11/11, 11/13, 11/15, 11/17.

- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

IV/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4:

1/ Đường Quang Trung

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Đường Lương Văn Thượng

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 2: Các khu thuộc hẻm 13

- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

  

BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

 PHƯỜNG TRUNG DŨNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
––––––––––––––––––
I/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1:

* Đường Quốc lộ 1: Từ ngã 5 Biên Hùng đến giáp Trung tâm Bưu chính Viễn thông

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:

+ Hẻm 294: Từ số nhà số 294/1 đến số nhà  số 294/66.
+ Hẻm 372: Từ số nhà số 372/8 đến số nhà số 372/16.
+ Hẻm 322: Từ số nhà số 322/1 đến số nhà số 322/171A.
+ Hẻm 232: Từ số nhà số 232/1 đến số nhà số 232/78B.
+ Hẻm 189: Từ số nhà số 189/1 đến số nhà số 189/124.
+ Hẻm 39: Từ số nhà số 39/1 đến số nhà số 39/99.
+ Hẻm 226: Từ số nhà số 226/1 đến số nhà số 226/4.
+ Hẻm 151: Từ số nhà số 151/1 đến số nhà số 151/2.
- Vị trí 3: 

+ Hẻm 39: Từ số nhà số 39/101 đến số nhà số 39/245.
- Vị trí 4: Các nhà và  thửa đất còn lại.
II/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2:

1/  Đường Quốc lộ 15: Từ Trung tâm Bưu chính Viễn thông đến đường rầy xe lửa.
- Vị trí 1: Các nhà và  thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: 

+ Hẻm 394: Từ số nhà số 394/1 đến số nhà số 394/66.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại. 

2/ Đường Phan Đình Phùng: 

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 2:

 + Hẻm 202: Từ số nhà số 202B đến số nhà số 202/6A.
 + Hẻm 46: Từ số nhà số 46/3 đến số nhà số 46/10.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại. 
3/ Đường Nguyễn Văn Trỗi (Quốc lộ 1K).

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:

+ Hẻm 226.
+ Hẻm 46 : Từ số nhà số 46/3 đến số nhà số 46/9C.
+ Từ số hẻm 1 đến số hẻm 15 (các dãy).
+  Hẻm 1 
: dãy A,B.

+  Hẻm 2 
: dãy T

+  Hẻm 3 
: dãy I

+  Hẻm 4 
: dãy G

+  Hẻm 5 
: dãy H

+  Hẻm 6 
: dãy F

+  Hẻm 9 
: dãy E

+  Hẻm 12 
: dãy C,D

+  Hẻm 14 
: dãy A,B

+  Hẻm 15 
: dãy A

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại. 

4/  Đường Hưng Đạo Vương: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường 30/4. 

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: 

+ Hẻm 93.
+ Hẻm 77: Từ nhà số 77/1 đến nhà số số nhà số 77/90.
+ Hẻm 166: Từ nhà số 166/1 đến nhà số 166/21.
- Vị trí 4: Các thửa đất còn lại. 

III/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3:

*  Đường Hưng Đạo Vương: Từ đường 30/4 đến ga Biên Hòa.

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:  Từ số nhà số 189A đến số nhà số 189/180.

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại. 

IV/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4:

*  Đường ven công viên Biên Hùng.
- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại. 

BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG THỐNG NHẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
–––––––––––––––
I / ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1: 

1/ Đường Quốc lộ 1: 

a/ Đoạn từ cầu Rạch Cát đến ngã 5 Biên Hùng. 

- Vị trí 3: Từ nhà số 02 tổ 2 đến nhà số 03 tổ 8 (KP6).
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

b/ Đoạn từ ngã 5 Biên Hùng  đến  giáp Trung tâm Bưu chính Viễn thông.
- Vị trí 3: 

+ Từ sau nhà số 146B đến nhà số 305 (KP4).
+ Từ sau nhà số 12/21 đến nhà số 123 (KP5).
+ Từ nhà số 01/1 đến nhà số 11/1 (KP5).
+ Từ nhà số 2/1 đến nhà số 12/24 (KP5).
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

II/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2: 

1/ Quốc lộ 15: 

a/ Đoạn từ Trung tâm Bưu chính Viễn Thông đến ngã ba đường vào Nhà máy giấy Tân Mai.

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 2: 

+ Từ nhà số 288 (tổ 7) đến nhà số 11/2 (tổ 11 KP3). 

+ Từ nhà số 19/2 đến nhà số 184 (KP3).
+ Từ nhà số 236B đến nhà số 302/8 (tổ 4 KP3).
- Vị trí 3:  Từ nhà số 44 (tổ 8) đến nhà số 390 (tổ 12 KP3). 

- Vị Trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
b/ Đoạn từ ngã ba đường vào Nhà máy giấy Tân Mai đến giáp phường Tân Mai.

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 2: 

+ Hẻm 240: Từ nhà số 241/1 đến nhà số 102 (tổ 9 KP2).
+ Hẻm 250: Từ nhà số 250/1 đến nhà số 250/26 (tổ 8 KP2).
+ Hẻm 260: Từ nhà số 260/1 đến nhà số 264/2 (tổ 6 KP2).
+ Hẻm 314: Từ nhà số 314/1 đến nhà số 314/33 (tổ 4 KP2).
- Vị trí 3: 

+ Từ nhà số 112/58 đến nhà số 111/555 (tổ 1 KP2).
+ Hẻm nhà số 63/3 đến nhà số 380/39 (tổ 2 KP2).
+ Hẻm 360: Từ nhà số 360/1 đến nhà số 380/39 (tổ 2 KP2).
+ Hẻm 258: Từ nhà số 258/1 đến nhà số 258/11 (tổ 2 KP2).
+ Hẻm 256: Từ sau nhà số 256 đến nhà số 254/5 (tổ 2 KP2).
+ Hẻm 208: Từ nhà số 208 đến nhà số 154/9 (tổ 2 KP2).
- Vị Trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
III/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4: 

* Đường vào Nhà máy giấy Tân Mai. 

- Vị trí 1:  Các thửa đất  mặt tiền đường phố. 

- Vị Trí 2: 

+ Từ nhà số 58/8B đến nhà số 1E2 (KP1).
+ Từ nhà số 58/8B đến nhà số 1A (KP1).
+ Từ nhà số 9/8E đến nhà số 4/8 (tổ 5 KP1).
+ Từ nhà số 9/8 đến nhà số 21 (tổ 5 KP1).
+ Nhà số 2C/5 (tổ 5 KP1).
+ Nhà số 3D/4 (KP1).
+ Từ nhà số 138/1 đến nhà số 11/2 (tổ 11 KP2).
+ Từ nhà số 13/5 đến nhà số 15/3 (tổ 12 KP2).
+ Từ nhà số 1/8 đến nhà số 15/3 (tổ 12 KP2).
+ Từ nhà số 171/4 (tổ 2) đến nhà số 123/4 (tổ 3 KP3).
+ Nhà số 60/2 (tổ 2 KP3).
+ Từ UBND phường Thống Nhất  đến nhà số 123 (tổ 2 KP4).
+ Từ nhà  số 146B đến nhà số 305 (tổ 3 KP4).
+ Từ nhà số 62 đến nhà số 90 (tổ 4 KP4).
- Vị Trí 3: 

+ Từ nhà số 154/1 đến nhà số 154/9 (tổ 10 KP2).
+ Từ nhà số 138/5 đến nhà số 11/4 (tổ 11 KP2).
- Vị Trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại. 

IV/ KHU VỰC ÁP DỤNG NHƯ VÙNG NÔNG THÔN:

+ Cù Lao Cỏ.
+ Tổ 8 (Kp 7).
BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG TÂN VẠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 23 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
–––––––––––––
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4: 

* Tỉnh lộ 16 (đường 760) đoạn đường qua phường Tân Vạn.
- Vị trí 1: Áp dụng cho các thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 4: áp dụng cho các thửa đất còn lại.

Do đặc thù tại địa bàn phường Tân Vạn không có các hẻm bê tông nhựa hoặc tráng xi măng có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 04 mét và cũng không có các đường đất có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 05 mét.


BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG TRẢNG DÀI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)

––––––––––––––––––
I/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1: 
* Đường QL1: Từ vòng xoay Tân Phong đến cầu Săn Máu.
- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 2: 

+ Đường hẻm cảnh sát PCCC: Đường QL1 đến nhà số 2D2 và 5HL7.
+ Đường hẻm cảnh sát Kinh tế: Đường QL1 đến nhà số B1,B2.
- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.
II/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2:

* Đường Đồng Khởi: Từ vòng xoay Tân Phong đến cầu Đồng Khởi

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

III/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4:

1/ Đường Đồng Khởi: Từ cầu Đồng Khởi đến giáp huyện Vĩnh Cửu.
- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Đường vào UBND phường Trảng Dài: Từ đường Đồng Khởi đến Công an phường Trảng Dài.

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 2: Từ ngã ba Công an phường Trảng Dài nhà số 25A đến nhà số 65A/21.
- Vị trí 3: Từ cạnh nhà số 65A/21 đến nhà số 21A/21.
- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

3/ Đường vào UBND phường Trảng Dài: Từ Công an phường Trảng Dài đến ngã ba cây xăng KP3.
- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

4/ Đường vào UBND P.Trảng Dài: Từ ngã ba cây xăng KP3 đến cửa hàng VLXD Năm Thưởng.
- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.
5/ Đường vào UBND phường Trảng Dài: Từ cửa hàng VLXD Năm Thưởng đến trường tiểu học Trảng Dài

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

6/ Đường vào UBND phường Trảng Dài: Từ ngã ba cây xăng KP3 đến ngã rẻ vào Công ty Lập Cúc

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

7/ Đường vào UBND phường Trảng Dài: Từ Công ty Lập Cúc đến trường Nguyễn Khuyến

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.


BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG TÂN HIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
–––––––––––
I/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1: 

* Đường Quốc lộ 1 (từ ngã tư Tân Phong đến cầu Săn Máu).
- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: 

Đường hẻm từ Cây xăng số 6 trở vào đến Bưu điện.
+ Từ số nhà 230 đến số nhà 230/18A. 

+ Từ số nhà 240 đến lô đất trống hộ ông Quyền.
Đường hẻm từ Văn phòng Kp 1 đến đường rày xe lửa.
+ Từ số nhà 15A đến số nhà E4. 

+ Từ số nhà 15B đến số nhà  60B. 

Đường vào Cư xá Công an.
+ Từ bờ tường trại giam B5 đến số nhà A9.
+ Bên trái: Từ số nhà B1/1 đến số nhà B10.
- Vị trí 3:

Đường hẻm từ Cây xăng số 6 trở vào đến Bưu điện.
+ Từ số nhà 230/17A đến số nhà 11/25A (Bưu điện).
+ Từ lô đất trống (cạnh hộ ông Quyền) đến số nhà 11/7.
Đường hẻm từ Văn phòng Kp 1 đến đường rày xe lửa.
+ Từ số nhà E 5 đến đường rày xe lửa.
+ Từ nhà số 53B đến đường rày xe lửa.
Đường vào Cư xá Công an.
+ Từ số nhà A10 đến số nhà  A36.
+ Từ số nhà B11 đến số nhà B39 và các hộ còn lại nằm trong các hẻm khác.
- Vị trí 4:  Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.
II/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2

1/ Đường Đồng Khởi - đoạn từ đường rày (qua ngã tư vòng xoay Tân Phong) đến cầu Đồng Khởi.
- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 2: Đường vào cư xá Điện Lực (nhà nghỉ 59). 
+ Từ Công ty Biilted International đến Công ty Rossing.
+ Từ số nhà A8/ 2 đến số nhà C1.
- Vị trí 3: Từ số nhà C2 đến số nhà C6.
- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại. 

2/ Đường Đồng Khởi: Từ  Xa lộ Hà Nội đến đường rày xe lửa 
- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: 

Đường vào trường Đức Trí.
+ Từ trường Đức Trí đến số nhà 33A. 
+ Từ sau Sở NN& PTNT đến số nhà 33A. 

Đường vào trường Cao đẳng Sư phạm và trường Lương Thế Vinh.
Do chưa có số nhà cụ thể nên tất cả các hộ thuộc các lô 2 quay mặt vào hàng rào khuôn viên trường Cao đẳng Sư phạm và trường Lương Thế Vinh - được tính theo vị trí 2.

Đường dãy Y-H

+ Từ số nhà H1 đến số nhà H6. 

+ từ số nhà Y2 đến số nhà Y6. 

Đường dãy G- F

+ Từ số nhà F2  đến số nhà  F6A. 

+ Từ số nhà G2 đến số nhà  G5. 

Đường dãy D- E

+ Từ số nhà D2 đến số nhà D5. 

+ Từ số nhà E2 đến số nhà E5/1. 

Đường dãy B - C

+ Từ nhà số D2 đến số nhà B5A.  

+ Từ nhà số C2 đến nhà số C5. 

Đường dãy A: Từ nhà số A2 đến Công ty TNHH Vĩnh Phát

- Vị trí 3: 

Đường dãy Y-H
+ Từ số nhà H7 đến số nhà H12. 

+ Từ số nhà Y 6C đến văn phòng KP 4.
Đường dãy G- F

+ Từ số nhà  F6B đến số nhà F12. 

+ Từ nhà số G6 đến số nhà G12. 

Đường dãy D- E

+ Từ số nhà D6 đến số nhà D12. 

+ Từ nhà số E 6/1  đến nhà số E12. 

Đường dãy B - C

+ Từ nhà số B6  đến nhà số B12. 

+ Từ nhà số C6 đến số C12.
- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.
III/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3:

1/ Đường Xa lộ Hà Nội: từ cầu Sập đến Bệnh viện Nhi
- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:
Đường vào Trung tâm Cô nhi.
+ Từ nhà số 27A đến nhà số C26. 

+ Từ nhà số A26 đến nhà số C25.
Đường liên tổ (từ nhà ông Phúc Thành đến văn phòng KP 5).
+ Từ số B24 đến số nhà D24. 

+ Từ nhà số B23 đến nhà số D22. 

Đường vào chùa Phước Viên

+ Từ nhà số A13 đến nhà số D13. 

+ Từ nhà số O2 đến chùa Phước Viên. 
Đường liên khu phố 4 - khu phố 5 ( Đường vào nhà thờ). 

+ Từ số nhà  A12 đến số nhà D12C.

Đường hẻm ngang nối với đường liên tổ

+ Từ số nhà C23 đến số nhà C22. 

+ Từ số nhà B23 đến số nhà A24.
Đường hẻm ngang nối với đường vào chùa Phước Viên       

+ Từ số nhà B13 đến số nhà B14. 

+ Từ số nhà C13 đến số nhà C1. 

- Vị trí 3: 

Đường vào Trung tâm Cô nhi

+ Từ nhà số C26 đến Trung tâm Cô nhi.

+ Từ nhà số C25  đến Trung tâm Cô nhi.
Đường liên tổ (từ nhà ông Phúc Thành đến Văn phòng KP5).
+ Từ nhà số C24 đến Văn phòng khu phố 5.
+ Từ nhà số D23 đến nhà số F23. 

Đường vào chùa Phước Viên

+ Từ nhà số D13 đến nhà số H13. 

+ Từ số nhà B10 đến Công ty Cự Hùng.
Đường liên khu phố 4 - khu phố 5 (Đường vào nhà thờ). 

+ Khu tập thể bệnh viện Nhi đến Công ty Đông Hiệp. 

+ Khu đất trống đến số nhà H12.

Đường hẻm ngang từ số nhà E23 đến số nhà E13.
Đường hẻm ngang từ trường Thống kê đến văn phòng khu phố 5

Đường hẻm ngang từ TT Cô nhi đến Văn phòng khu phố 4.
- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại. 
BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG TÂN TIẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)

I/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1: 

1/ Đường Quốc lộ 1:

a/ Từ TTBC Viễn thông đến cầu đúc Tân Hiệp

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường. 

- Vị Trí 2: 
+ Hẻm 90: Từ sau nhà số 90 đến  nhà số 90/66.
+ Hẻm số 184: Từ sau nhà số 184 đến nhà số 184/52.
+ Hẻm số 276: Từ sau nhà số 276 đến nhà số 276/34.
+ Hẻm số 330: Từ nhà số 330/4 đến nhà số 330/45.

+ Hẻm số 420: Từ sau nhà số 420 đến nhà số 420/20.
-  Vị Trí 3:

+ Hẻm 60: Từ sau nhà số 60 đến nhà ố 62/9.

+ Hẻm vào trường mẫu giáo Tân Tiến nhà số 184/63 đến nhà số 276/34.
+ Hẻm 378: Từ sau nhà số 376 đến nhà số 376/20.
+ Hẻm 390: Từ sau nhà số 390 đến nhà số 390/ 11.
+ Hẻm 408: Từ nhà số 408/1 đến nhà số 408/9.
+ Hẻm 420: Từ nhà số 420/13/9c đến nhà số 420/20/19.
+ Hẻm số 62: Từ nhà số 62/1 đến nhà số 62/12.
+ Hẻm số 90: Từ nhà số 90/61 đến nhà số 90/5/63.
+ Hẻm từ nhà thờ Bình Hải nhà số 184/52 đến nhà số 330/14/1.
+ Hẻm từ nhà số 330/14/3 đến nhà số 330/22/10.
-  Vị Trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
b/ Từ cầu đúc Tân Hiệp đến ngã tư Tân Phong:

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường. 

- Vị Trí 2: 
+ Hẻm số 42 từ UNND phường Tân Tiến đến nhà số 42/10A.

+ Hẻm 120:

Từ nhà số 120/2 đến đường rầy xe lửa nhà số 120/76C.
Từ nhà số 120/4 đến nhà số 120/66.
Từ nhà số 120/68 đến nhà số 120/68/33.

Từ nhà số 120/19 đến nhà số 120/9/7.
+ Hẻm cạnh Bệnh viện 7B (Khu C2) từ nhà số C2 đến số C32.
+ Hẻm số 30: Từ sau nhà số 30 đến nhà số 30A/6.
+ Hẻm số 142: Từ sau nhà số 142 đến nhà số 142/27.
-  Vị Trí 3 :

+ Hẻm từ nhà số 120/74/10A đến nhà số 120/74/28B.
+ Hẻm 84: Từ đầu đường đến miếu Bà.
+ Hẻm 12 từ sau nhà số 12 đến nhà số 12/48.

+ Hẻm chùa Phi Lai: Từ nhà số 142/15  đến nhà số 142/39.

+ Hẻm nhà số 142/27A đến nhà số 120/68/29.

+ Các khu đất dọc đường rầy xe lửa (thuộc KP6).
+ Đoạn đường bàn cờ gần chợ Tân Tiến.
+ Đoạn từ nhà số 120/44/2 đến nhà số 120/44/14.

+ Đoạn từ nhà số 120/44/24 đến nhà số 120/68/2.

+ Đoạn từ nhà số 120/56/4 đến nhà số 120/56/18.

+ Đoạn từ nhà số 120/56/4 đến nhà số 120/74/19.
+ Đoạn từ nhà số 120/72 đến nhà số 120/14/30.

+ Đoạn từ nhà số 120/68 đến nhà số 120/68/33.

+ Đoạn từ nhà số 120/45/3 đến nhà số 120/45/12.
+ Đoạn từ nhà số 120/74/3 đến nhà số 120/43.

-  Vị Trí 4 : Các nhà và thửa đất còn lại.
II/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2:

1/ Đường QL 15: 

a/ Từ Trung tâm Bưu chính Viễn thông đến đường vào Gỗ Tân Mai

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường. 

- Vị Trí 2: 

+ Hẻm 197: Từ sau nhà số 197 đến nhà số 197/52.
+ Hẻm 195: Từ sau nhà số 195 đến nhà số 163/80.
+ Hẻm 145: Từ sau nhà số 145 đến nhà số 145/17.
+ Hẻm từ nhà số 139/1 đến nhà số 139/25.
+ Hẻm từ nhà số 159/1 đến nhà số 159/9.
- Vị Trí 3:

+ Từ nhà số 163/54 đến nhà số 197/45.
+ Từ nhà số 163/40B đến nhà số 161/1/2 vòng sang hẻm nhà số 163/4.
+ Hẻm từ nhà số 163/54 đến nhà số 163/48/1.
- Vị Trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
b/ Từ đường vào gỗ Tân Mai đến cầu Ông Tửu.
- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 2: 

+ Hẻm từ nhà số 217A/2 đến nhà số 217/15.
+ Hẻm từ nhà số 217/4A đến nhà số 217/19C.
+ Từ sau nhà số 209 đến nhà số 209/4A.
+ Đường hẻm vào phòng CSGT tỉnh: Từ nhà số 208D đến nhà số 208B.
- Vị Trí 3:

+ Hẻm từ nhà số 217/3A đến nhà số 217/3/4.
+ Hẻm từ nhà số 217A/3/3 đến nhà số 217/3/1.
- Vị Trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
2/ Đường 5:

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị Trí 2:
+ Hẻm từ nhà số 235/5 đến nhà số 235/5/1.
+ Hẻm từ nhà số 235/51 đến nhà số 337/6.
+ Hẻm từ nhà số 334/6a đến nhà số 290/6.
+ Hẻm từ nhà số 325h/6 đến nhà số 325b/6.
+ Hẻm từ nhà số 325b/6 đến nhà số 289/6.
+ Hẻm từ nhà số 56b/5 đến nhà số 360/7a.
+ Hẻm từ nhà số 178/5 đến nhà số 28/138.
+ Hẻm 183: Từ nhà số 183b/1 đến nhà số 350/7A.
+ Hẻm từ nhà số 28/138 đến nhà số 235/93b (sau Công ty may Đồng Tiến).
+ Từ nhà số 35b đến nhà số 235/93d.
+ Dãy nhà A, B, C (sau Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh).
-  Vị Trí 3:

+ Hẻm nhà số 362/7a đến nhà số 369/7 (dọc đường rầy xe lửa).
+ Hẻm nhà số 277/5.
-  Vị Trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
3/ Đường Đồng Khởi (từ Xa lộ Hà Nội đến cầu Đồng Khởi).
- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị Trí 2:  Dãy A từ số A1 đến số A10.
- Vị Trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG TÂN PHONG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
––––––––––––––
I./ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1:

1/ Đường Quốc lộ 1: Đoạn từ Trung tâm Bưu chính Viễn thông đến cầu đúc Tân Hiệp

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 2:

+ Đường Phúc Hải: Từ nhà số 01 đến nhà số 141/90.

+ Đường vào chùa Đức Quang: Từ nhà số 31/1 đến nhà số 31/2A.

+ Đường vào chợ Tân Phong: Đường 2 bên chợ.

- Từ nhà số 91/1 đến nhà số 91/138

- Từ nhà số 91/3 đến nhà số 141

+ Đường vào giáo xứ Phúc Hải: Từ nhà số 131/3 đến nhà số 131/5.

+ Đường vào UBND phường: Từ nhà số 1/3/2 đến nhà số 1/23/21.
+ Đường vào giáo xứ Thuận Hòa:

- Từ nhà số 1/19A đến nhà số 3/6.

- Từ nhà số M1/1 đến nhà số 1/57B.

- Vị trí 3:

+ Các đường hẻm ngang dọc khu cư xá Phúc Hải (Lô A,B,C...Z).
+ Đường vào chợ Tân Phong: Đường 2 bên chợ. 

- Từ nhà số 91/140 đến nhà số 91/168.

- Từ nhà số 143 đến nhà số 197/1B.
+ Đường vào UBND phường: Từ số 1/1/12 đến nhà số 46.

+ Đường vào giáo xứ Thuận Hòa: 

- Từ nhà số 3/16 đến nhà số M3/39.

- Từ nhà số M2/61 đến nhà số M4/70.

+ Hẻm:

- Từ nhà số 141A đến nhà số 141/47.
- Từ nhà số 91/108/1 đến nhà số 173/39/1/4.
- Từ nhà số 173/41/4 đến nhà số 173/41/52.  

- Từ nhà số 173/15 đến nhà số 173/15/25.  

- Từ nhà số 91/74 đến nhà số 91/72/47.  

- Từ nhà số 91/32/21 đến nhà số 91/72/29.  
- Từ nhà số 173/39/1/7 đến nhà số 173/15/25. 

- Từ nhà số 173/25/4 đến nhà số 173/25/18. 

- Từ nhà số 173/21 đến nhà số 173/21/21. 

- Từ nhà số 91/32/10 đến nhà số 91/32. 

- Từ nhà số 91/52 đến nhà số 91/52/26. 

- Từ nhà số 1/40/37A đến nhà số 1/99. 

- Từ nhà số 1/1/12 đến nhà số M2/70.
- Từ nhà số M1/40/37 đến nhà số M3/65. 

- Từ nhà số 173/39/1/7 đến nhà số 173/15/25. 

- Từ nhà số M3/29 đến nhà số M3/49. 

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
2/ Đường Quốc lộ 1: Từ cầu đúc Tân Hiệp đến ngã tư Tân Phong.
- Vị trí 1:  Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 2:

+ Đường cạnh văn phòng Công ty Bảo vệ Quyết Tiến: Từ nhà số 1/1 đến nhà số 27/1.

+ Đường vào cư xá (mới) BVTT: Từ nhà số 63 đến nhà số 28.

+ Đường vào nhà thờ Thái Hiệp (trước và sau).
- Từ nhà số 93A đến nhà số 93/39.
- Từ nhà số 105 đến nhà số /60.
+ Đường giáp khu cư xá 7B (Tỉnh Đội): 

- Từ nhà số 95/46 đến nhà số 93/65.
- Từ nhà số 2/1 đến nhà số 9/8.
- Vị trí 3:

+ Đường giáp cư xá 7B: Từ nhà số 2/1 đến nhà số 29D.

+ Đường vào cư xá cũ BVTT: Từ nhà số 2/1 đến nhà số 98.

+ Lô 1 đến 5 cư xá BVTT.
+ Đường hẻm 69: Từ nhà số 69 đến nhà số 69/30.

+ Đường vào đập nước Thái Hiệp: 

- Từ nhà số 93/41 đến nhà số 93/81/76.
- Từ nhà số 93/20 đến nhà số 93/48.
- Từ nhà số 93/81/1 đến nhà số 93/81/17C.
+ Lô B-C-D cư xá BV 7B.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

II/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2:
* Đường Đồng Khởi: Từ ngã tư Tân Phong đến cầu Đồng Khởi 

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 3: Hẻm.
+ Từ nhà số 15/3 đến nhà số 11/3.
+ Từ nhà số 6C đến nhà số 21/5.
+ Từ nhà số 93/76B đến nhà số 93/77/7.
- Vị trí 4:  Các nhà và thửa đất còn lại.

III/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4:

1/ Đường Đồng Khởi: Từ đường Phi Trường đến giáp huyện Vĩnh Cửu đoạn từ cầu Đồng Khởi đến ngã ba cây xăng 26.
- Vị trí 1:  Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 2: Đường vào Trung tâm Phòng chống Lao từ nhà số 56K đến nhà số 22.

- Vị trí 3:

+ Đường vào Trung tâm Phòng chống Lao từ nhà số 30/2 đến nhà số 12.
+ Đường hẻm 1 từ nhà số 40/1/12D đến nhà số 6/7.

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Đường Đồng Khởi: Từ cây xăng 26 đến giáp huyện Vĩnh Cửu 

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 2: Đường cạnh đất E22 Tăng thiết giáp Quân đoàn 4: Từ nhà số 204B đến nhà số 171.
- Vị trí 3: Từ nhà số 172 đến nhà số 219.

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

3/ Đường Phi Trường: Từ đường Đồng Khởi đến đầu khu phân lô Quân đoàn 4
- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 3:

+ Hẻm: Nhà số 12 đến nhà số 12/1/8.
+ Hẻm 2: Nhà số 9 đến nhà số 202.
+ Hẻm 3: Nhà số 42 đến nhà số 42/3/11B.
+ Hẻm 4: Nhà số 70 đến nhà số 70/4/19.
+ Hẻm 4A: Nhà số 80a đến nhà số 88/6/30.
+ Hẻm 6: Nhà số 88 đến nhà số 88/6/30.
+ Hẻm 5: Nhà số 11/2/5 đến nhà số 81/5/2.
+ Các hẻm ngang dọc khu phân lô Quân Đoàn 4 (Lô A,B,C,D...).
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

4/ Đường Phi Trường: Đoạn từ khu phân lô Quân đoàn 4 đến ngã ba 

- Vị trí 1: Các khu đất mặt tiền của đường phố trên từ nhà số 100 đến nhà số 170A.
- Vị trí 3: Các hẻm 7, 7A, 8, 8A, 10, 11, 12 , 14, 18, 20 thuộc tổ 35C.

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.




BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG TAM HIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
––––––––––––
I/  ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2: 

1/ Đường Quốc lộ 15: Từ đường vào gỗ Tân Mai đến cầu Ông Tửu

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:

· Đường vào Xí nghiệp VMEP

+ Từ số nhà 76/2 đến nhà số 218/17.

· Đường vào UBND phường Tam Hiệp
+ Từ số nhà 37/12 đến số nhà 83/25. 

· Đường vào nhà thờ Bùi Hiệp
+ Từ số nhà 188/35 đến số nhà 147/33.

· Đường từ Bưu điện Tam Hiệp

+ Từ số nhà 14/8A đến số nhà 24/18.

· Đường vào Trại cá KP2

+ Từ số nhà 205/21 đến giáp số nhà 217/22.

· Đường vào khu phố văn hóa KP4

+ Từ số nhà 140/2 đến số nhà 349/2.
· Đường vào khu phố văn hóa KP5

+ Từ nhà số 140C/1 đến số nhà 134/7.

· Đường vào trại mới KP8

+ Từ nhà số 32A đến số nhà 22/1A. 

- Vị trí 3:

· Đường vào Khu phố Văn hóa KP1

+  Từ nhà số 240/41 đến số nhà 229/41.
+ Từ nhà số 243/42 đến số nhà 208/17.
+ Từ nhà số 282/45 đến số nhà 277/45.
· Đường vào UBND phường Tam Hiệp

+  Từ nhà số 82/25 đến số nhà 175/15.
· Đường vào Trạm thuế KV2 cũ

+ Từ số nhà 217/22 đến số nhà 222/22.
· Đường vào khu phố văn hóa KP3

+  Từ nhà số 39/1 đến số nhà 88/1.
· Đường vào Xí nghiệp nước đá Nam Hưng Kp3

+ Từ nhà số 821/6 đến nhà số 942/6.
· Đường vào nhà thờ Bùi Vĩnh

+ Từ nhà số 632/4 đến nhà số 585/4.
+ Từ nhà số 284/2 đến nhà số 205/2. 

+ Từ nhà số 282/2 đến nhà số 206/2. 
+ Từ nhà số 298/2 đến nhà số 325/2.
+ Từ nhà số 356/3 đến nhà số 378/3.
+ Từ nhà số 343,346 trở vào trong.
+ Từ nhà số 170/2 đến nhà số 171/2.
+ Từ nhà số 461/3 đến nhà số 251/3.
· Đường vào khu phố văn hóa KP5

+ Từ nhà số 135/7 đến nhà số 135/17A.
+ Từ nhà số 134/6 đến nhà số 121/9.
· Đường vào nhà Dòng Đa Minh

+ Từ số nhà 140B/5 đến sát nhà số 135/7.
· Đường vào khu quy hoạch nhà ở  P.Tân Mai

+ Từ số nhà 3/1 đến sát nhà số 6/6.
· Đường vào khu phố văn hóa KP7

+ Từ nhà số 4/1 đến nhà số 4/39.
· Đường vào nhà Bác sĩ Dần

+ Từ số nhà 1/2  đến sát nhà số 4/21.
· Đường vào Trại mới:

+ Từ nhà số 210/2A đến số nhà 11/8.
+ Từ nhà số 22/2 đến số nhà 210/7.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Đường Đồng Khởi: Từ Xa lộ Hà Nội đến đường rầy xe lửa

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: 

· Đường vào giáo xứ Xuân Hòa

+ Từ nhà số 4/3 đến nhà số 11/8.
· Đường vào khu phố văn hóa KP6

+ Từ nhà số 1/10 đến nhà số 11/49.
· Đường vào trường tiểu học Tam Hiệp A cũ

+ Từ nhà số 3/1B đến nhà số 22/2.
· Đường Hồ Xuân Hương

+ Từ nhà số 01 đến nhà số 22/7.
- Vị trí 3: 

· Đường vào K24.
+ Từ nhà số 11/8 đến nhà số 120/6A.
· Đường vào nhà thờ Xuân Hòa
+ Từ nhà số 6/5A đến nhà số 6/13.
· Đường Hồ Xuân Hương

+ Từ nhà số 22/7 ra khu quy hoạch nhà ở Cao đẳng Sư phạm.
· Đường vào trường Tam Hiệp cũ

+ Từ nhà số 22/2 ra cám Long Châu.
· Đường vào khu phố văn hóa KP6

+ Từ số nhà 11/49 Đến số nhà 11/8.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.


BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG TÂN MAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
–––––––––––––––––
I/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2:

1/ Đường số 5: 

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
2/ Đường Đồng Khởi: Từ Xa lộ Hà Nội đến đường rầy xe lửa
- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị trí 2:  Từ nhà số E5 đến nhà số A9. 

- Vị trí 3: Từ nhà số 5/1 đến nhà số 5/35. 

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
3/ Đường quốc lộ 15 : Từ đường vào gỗ Tân  Mai đến cầu Ông Tửu 

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.  

- Vị trí 2: 

+ Hẻm nhà số  40/199 đến nhà số 36/179. 

+ Hẻm nhà số  253/1 đến nhà số 294/6. 

+ Hẻm nhà số 29/142B đến nhà số 24/117t.
+ Hẻm nhà số  30/147 đến nhà số 36/117. 

+ Hẻm nhà số  54/268 đến nhà số 47/233. 

+ Hẻm nhà số  69/344 đến nhà số 60/300D. 

+ Hẻm nhà số 70/348 đến nhà số 76/378. 

+ Hẻm nhà số 92/459 đến nhà số 85/424. 

+ Hẻm nhà số 102/506 đến nhà số 101/504 (hẻm cụt).
+ Hẻm nhà số 220/36A đến nhà số 220/36nN (hẻm cụt).
- Vị trí 3: 

+ Hẻm từ nhà số 16/3 đến nhà số 36/3 (hẻm cụt).
+ Hẻm từ nhà số 13/3 đến nhà số 8/3.
+ Hẻm từ nhà số 86/427 đến nhà số 12/5 (hẻm cụt).
+ Hẻm từ nhà số 1/1 đến nhà số 28/1. 

+ Hẻm từ nhà số 113/2 đến nhà số 127/2.
+ Hẻm từ nhà số 337B  đến 2/17.
+ Hẻm từ nhà số 88/436 đến nhà số 101/510A. 

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

II/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4:

* Đường số 4:

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: Hẻm đường 3: Từ nhà số 237/8B đến nhà số 13/3A. 

- Vị trí 3: Hẻm đường 2: Từ nhà số 12A/6 đến nhà số 107/1C. 

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.


BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT
PHƯỜNG TAM HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
–––––––––––––––
I/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2
1/ Đường Quốc Lộ 15:  từ cầu Ông Tửu đến Xa lộ Hà Nội

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:

+ Các hộ trong chợ Tam Hòa: Từ nhà số 1/1 đến nhà số 35/4.
+ Các hộ từ đầu chợ đến nhà thờ Bùi Thái: Từ nhà số 3/1 đến nhà số 90/20.
+ Các hộ trong lồng chợ.
+ Các hộ từ cầu Suối Linh đến nhà thờ Bùi Thái: Từ nhà số 26/6 đến nhà số 40/8e.
- Vị trí 3 :  Gồm các hộ trong hẻm chợ Tam Hòa cũ và các hộ sau giáp cầu Suối Linh. 

 + Từ nhà số 48/10T đến nhà số 89/18a.
 + Từ nhà số 48/10a đến nhà số 41/9.
 + Từ nhà số 27/6T đến nhà số 45/9T.
- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Đường Đồng Khởi: Từ Xa lộ Hà Nội đến đường rầy xe lửa (ngã tư Amata đến ngã tư Đài phát thanh Đồng Nai)

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: Gồm các hộ mặt tiền hẻm từ đường Đồng Khởi bên hông Hải quan đi đến nhà ông Tư Nhất.
- Vị trí 3:

+ Các hộ từ đường Hồ Xuân Hương (trường Trấn Biên) chạy thẳng vào ao cá Bùi Phát: Từ nhà số 10/112 đến nhà số 15/124.
+ Các hộ từ đường Hải Quan đi vào giáp tường rào Trại gà. 

· Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.
II/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3

* Đường Xa lộ Hà Nội:  Từ cầu Sập đến hết ranh giới tỉnh Đồng Nai

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:

+  Gồm các hộ mặt tiền hẻm bên hông nhà thờ Bùi Thái: Từ nhà số 1/1b đến nhà số 78/13b giáp phường Tam Hiệp.
+ Hẻm bên phải từ cầu Suối Linh vào giáo xứ Bùi Thái: 

- Từ nhà số 1/1bis đến nhà số 39/7.
- Từ nhà số 21/3 đến nhà số 47/9c.
- Từ nhà số 25/5 đến nhà số 57/11e.
+ Các hộ từ ngoài Xa lộ Hà Nội vào chùa Hoa Quang: Từ nhà số 63/13e đến nhà số 69/15.
+ Hẻm bên trái từ ngã ba Xa lộ Hà Nội đến giáo xứ Bùi Thượng.
+ Các hộ từ Xa lộ Hà Nội đến Chi cục Kiểm lâm, chạy ngang giáo xứ Bùi Đức.
+ Các hộ từ Xa lộ Hà Nội vào giáo xứ Trinh Vương, đường vào giáo xứ Bùi Thượng.
- Vị trí 3:

+ Các hộ trong hẻm lớn gần cầu Suối Linh. 

+ Các hộ trong hẻm lớn thuộc giáo xứ Bùi Thái, đường lên giáo xứ Bùi Thượng, các hộ giáp ranh với P. Tam Hiệp. Các hộ bên hông kho Công an Biên Hòa. 

+ Các hộ từ cầu Bùi Đức (đường vào quán cà phê ABC) đến nghĩa trang Bùi Đức và các hộ giáp giáo xứ Trinh Vương , giáo xứ Bùi Thượng.
- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.


BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT
PHƯỜNG TÂN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
––––––––––––––
I / ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1

* Đường Quốc Lộ 1: Từ công viên 30/4 đến qua hết chợ Thái Bình.
- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.
- Vị Trí 2:

+ Từ nhà số 13/7 đến nhà số 1/7A và nhà số 23A/5.
+ Từ số nhà 75/5 đến nhà số 20c/5.
+ Từ số nhà 74/3 đến số nhà 64/3. 

+ Từ số nhà 1/6 đến nhà số 56/6.
+ Từ số nhà 86/6 đến nhà số 59/6.
+ Từ nhà số 124/5 đến số nhà 140/5.
- Vị Trí 3:

+ Từ số nhà 22/5 đến số nhà 4A/5. 

+ Từ sau số nhà 4A/5  đến số nhà 1/5. 

+ Từ sau nhà số 1/5c đến số nhà 66/7B. 

+ Từ số nhà 69/7B đến số nhà 71a/7. 

+ Từ số nhà 66a/7 đến số nhà 78a/7. 

+ Từ số nhà 44/7 đến số nhà 64/7c. 

+ Từ số nhà 63d/7 đến số nhà 31/7b đến nhà số 43/4. 

+ Từ số nhà 14a/7 đến số nhà 20c/5. 

+ Từ số nhà 30/7b đến số nhà 13d/7. 

+ Từ nhà số 81/4 đến  số nhà 77/4. 

+ Từ nhà số 44/4 đến  số nhà 74/4. 

+ Từ nhà số 122/3 đến  số nhà 217/3.
+ Từ nhà số 218/3 đến  số nhà 281/3. 

+ Từ nhà số 279/3 đến  số nhà 265c/3.
+ Từ nhà số 275/3 đến  số nhà 284/3. 

+ Từ nhà số 205/3 đến  số nhà 226a/3.
+ Từ nhà số 183/3 đến  số nhà 191/3. 

+ Từ nhà số 167/3 đến  số nhà 304/3. 

+ Từ nhà số 165/3 đến  số nhà 149f/3.
+ Đường  chợ Thánh Tâm đến số nhà 23/2.
- Vị Trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.



II / ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2

1/ Đường quốc lộ 1: Từ cầu Săn Máu đến hết Công viên 30/4. 

- Vị Trí 1:  Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường. 

- Vị Trí 2:

+ Từ nhà số 48/3 đến nhà số 103/3/. 

+ Từ nhà số 184/3 đến nhà số 189/3/. 

+ Từ nhà số 221/3 đến nhà số 229/3/. 

+ Từ nhà số 234/3 đến nhà số 252/3/. 

+ Từ nhà số 266/3 đến nhà số 286/3/. 

+ Từ nhà số 301/3 đến nhà số 307/3/.
- Vị Trí 3:

+ Từ số nhà 33a/5 đến số nhà 15/5/. 

+ Từ số nhà 2/76 và tất cả những nhà còn lại của khu phố 4/.
+ Từ số nhà 113/3 đến số nhà 131/3/. 

+ Từ số nhà 142/3 đến số nhà 170/3/. 

+ Từ số nhà 144/4 đến số nhà 38/4/. 

- Vị Trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
2/ Đường Xa lộ Hà Nội : Từ chợ Sặt đến giáp Cầu Sập 

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 2:

+ Từ nhà số 29f/82 đến nhà số 15/83. 

+ Từ nhà số 209/1 đến nhà số 230b/1. 

- Vị Trí 3:

+ Từ số nhà 231/1 đến số nhà 257/1. 

+ Từ số nhà 258/1 đến số nhà 295A/1. 

- Vị Trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
III / ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4
1/ Đường vào Ga Hố Nai và đường xóm 8. 

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền  đường.

- Vị Trí 2:

+ Từ nhà số 71/8 đến  số nhà 13/8.
+ Từ nhà số 205/8 đến  số nhà 254/8. 

+ Từ nhà số 281/8đến  số nhà 324/8. 

- Vị Trí 3:

+ Từ nhà số 1/8 đến  số nhà 68/8. 

+ Từ nhà số 114/8 đến số nhà 164/8. 

+ Từ nhà số 199/8 đến  số nhà 204/8. 

+ Từ nhà số 255/8 đến  số nhà 278/8. 

+ Từ nhà số 325/8 đến  số nhà 364/8. 

- Vị Trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
2/  Đường Nhà máy nước Thiện Tân 

- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị Trí 2:

+ Từ nhà số 255/2 đến  số nhà 486/2. 

+ Từ nhà số 251/2 đến  số nhà 227/2. 

+ Từ nhà số 263/2 đến  số nhà 288/2. 

+ Từ nhà số 376/2 đến  số nhà 382/2. 

+ Từ nhà số 5/3 đến  số nhà 341/3. 

- Vị Trí 4:  Các nhà và thửa đất còn lại.
3/ Đường vào đền thánh Martin
- Vị Trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền  đường.

- Vị Trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.
BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG TÂN HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số:23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
––––––––––––––
I/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1: 

* Đường Quốc Lộ 1: Từ Công viên 30/4 đến hết chợ Thái Bình.
- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường. 
- Vị trí 2: 

+ Từ nhà số: 86/2 đến hết nhà số 165/2.
+ Từ nhà số 7/3 đến hết nhà số 45/3.
+ Từ nhà số 67/1 đến hết nhà số 86/1.
+  Từ nhà số 21/1 đến hết nhà số 38/1.
+ Từ nhà số 53/2 đến hết nhà số 61/2 và các nhà số 14/2; 15/2; 15a/2.
+ Từ nhà số 20/1 đến hết nhà số 49/1.
+ Từ nhà số 73/1 đến hết nhà số 183/1.
+ Từ nhà số 192/1 đến hết nhà số 220/1.
+ Từ nhà số 116/1 đến hết nhà số 131/1.
+ Từ nhà số 1/2 đến hết nhà số 23/2.
+  Từ nhà số 24/1 đến hết nhà số 44/1.
+ Từ nhà số 72/1 đến hết nhà số 109/1.
- Vị trí 3: 

+ Từ nhà số 46/3 đến hết nhà số 80/3.
+ Từ nhà số 103/4 đến hết nhà số 107/4.
+ Từ nhà số 1/5  đến hết nhà số 9/5.
+ Từ nhà số 87/5 đến hết nhà số 92/5.
+ Từ nhà số 1/2 đến hết nhà số 30c/2.
+ Từ nhà số 78/2 đến hết nhà số 105(A đến N)/2.
+ Từ nhà số 109/2 đến hết nhà số 120/2.
+ Từ nhà số 184/1 đến hết nhà số 191D/1.
+ Từ nhà số 24/2 đến hết nhà số 49/2.
+ Từ nhà số 46/3 đến hết nhà số 73/3.
+ Từ nhà số 90/3 đến hết nhà số 108/3.
+ Từ nhà số 110/3 đến hết nhà số 126/3.
+ Từ nhà số 1/4 đến hết nhà số 12/4.
+ Từ nhà số 60/4 đến hết nhà số 67/4.
+ Từ nhà số 71/4 đến hết nhà số 1/5.
+ Từ nhà số 50/2 đến hết nhà số 90/3.
+ Từ nhà số 32/2 đến hết nhà số 143/2.
- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại. 

II / ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2:  

* Đường Quốc Lộ 1: Từ qua hết chợ Thái Bình đến giáp xã Hố Nai 3.
- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường. 
- Vị trí 2: 

+ Từ nhà số 79/10 đến hết nhà số 134/10.
+ Từ nhà số 1/11 đến hết nhà số 73/11.
+ Từ nhà số 40/6  đến hết nhà số 52/8.
+ Từ nhà số 12/3 đến hết nhà số 63/3.
+ Từ nhà số 27/4 đến hết nhà số 69/4.
- Vị trí 3: 

+ Từ nhà số 1/10 đến hết nhà số 63/10.
+ Từ nhà số 1/9 đến hết nhà số 38/9.
+ Từ nhà số 1/7  đến hết nhà số 66/7.
+ Từ nhà số 1/8 đến hết nhà số 52/8.
+ Từ nhà số 80/4 đến hết nhà số 105/4.
· Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.
III/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4: (tạm thời xác định vị trí 1)

1/ Đường vào đền thánh Martin

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại. 

2/ Đường Nhà máy nước Thiện Tân

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.


BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG QUANG VINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
–––––––––––
I/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1:

1/ Đường Cách Mạng Tháng Tám:

a/ Đoạn từ đường Nguyễn Thái Học đi ngang qua đường Phan Đình Phùng đến đường Phan Chu Trinh.

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: Hẻm nhà số 30D/1/1 đến nhà số 30D/1/10.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại. 

b/ Đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường Bùi Văn Hòa.

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

2/ Đường Phan Chu Trinh:

* Đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến đường Phan Đình Phùng.
- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: 

+ Hẻm 109 từ đầu hẻm vào 400m đến nhà số 109/57.
+ Hẻm 123 vô đến trung tâm hướng nghiệp.
+ Hẻm 87 từ đầu hẻm đến nhà số 87/1C.
+ Hẻm nhà số 87/2.
- Vị trí 3: 

+ Hẻm 119 từ nhà số 119/2 đến nhà số 119/4 hẻm cụt.
+ Các nhà và thửa đất còn lại của hẻm 87.
+ Các nhà và thửa đất còn lại của hẻm 109 thông qua hẻm 123.
+ Hẻm 109: Từ nhà số 109/39/3 đến nhà số 109/41/3B.
+ Hẻm 109: Từ nhà số 109 B1 đến nhà số 109/30/36.
+ Hẻm 115: Từ nhà số 115/1 hẻm cụt.
+ Hẻm 123PCT: Từ nhà số 4 đến nhà số 123A/1 hẻm cụt.
+ Hẻm 123A hẻm nhỏ.
+ Hẻm 119: Từ nhà số 119/1 đến nhà số 119/4 hẻm cụt.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại. 
II/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2:

1/ Đường Phan Đình Phùng

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: 

+ Hẻm 223 từ đầu hẻm  đến nhà số 223/92.
+ Hẻm 239 từ đầu hẻm đến nhà số 239/3.
+ Hẻm 121 từ đầu hẻm đến nhà số 121/13.
+ Hẻm 173 từ đầu hẻm đến nhà số 173/11.
+ Hẻm 59 từ đầu hẻm vào đền nhà số 59/59.
- Vị trí 3:

+ Hẻm 223: Từ nhà số 223/94 đến nhà số 223/207.
+ Hẻm 37: Nhà số 37B.
+ Hẻm 35: Nhà số 35B.
+ Hẻm 239: Từ nhà số 239/4 đến nhà số 239/17.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại. 

2/ Đường Quốc lộ 1K (Nguyễn Văn Trỗi).
- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:  Hẻm 287 từ nhà số 287/1 đến nhà số 287/3A.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại. 

3/ Đường CMT8 - đoạn từ đường Bùi Văn Hòa đến ngã tư cầu Hóa An

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: 

+ Hẻm 62 đến Trung tâm Xúc tiến Việc làm tỉnh.
+ Hẻm 98: Từ đầu hẻm vào nhà số 98/8.
+ Hẻm 128: Từ đầu hẻm vào nhà số 128/7B.
+ Hẻm 18: (XN Rượu bia) vô đến nhà số 18/14.
+ Hẻm nhà số 25/5 hẻm cụt.
- Vị trí 3:

+ Hẻm 62: Từ nhà số 62/19 đến cuối hẻm.
+ Hẻm 62: Từ nhà số 62/4/4 đến nhà số 62/4/20.
+ Hẻm 18: Từ nhà số 18/7 đến nhà số 18/12.
- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại. 

4/ Các đường khu Đại tu ôtô 
- đoạn đường rộng 9m (nằm trên đường Phan Đình Phùng).
- Vị trí 1: Từ B1 đến E10 và A6 đến A9.

III. ĐUỜNG PHỐ LOẠI 3:

1/ Đường Cây Chàm (hẻm 158 - nối từ CMT8 đến QL1K)

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2: Từ hẻm nhà số 24/10 đến nhà số 25/9.

- Vị trí 4: Các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Phần còn lại của khu Đại tu ôtô

- Vị trí 1: Các nhà và thửa đất mặt tiền.


BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

PHƯỜNG QUYẾT THẮNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
–––––––––––––––––
I/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1

1/ Đường 30 tháng 4:

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.




- Vị trí 2: Hẻm 88: Từ nhà số 88/1 đến nhà số 88/4.


- Vị trí 3:

+ Hẻm 88: Từ nhà số 88/7 đến nhà số 92/5.


+ Hẻm 74: Từ nhà số 74 đến nhà số 74/8.


+ Hẻm 68: Từ nhà số 68 đến nhà số 68/1/19/7.


+ Hẻm 62: Từ nhà số 62 đến nhà số 62/29/10.


+ Hẻm 48: Từ nhà số 48 đến nhà số 48/9.
- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.



2/ Đường quốc lộ 1:

a/ Đoạn từ cầu Rạch Cát đến đường Võ Thị Sáu 

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:


+ Hẻm 24: Từ nhà số 28/1 đến nhà số 24/1 và đến nhà số 24/78.
+ Hẻm 20: Từ nhà số 20/1 đến nhà số 20/36 CX20.


+ Hẻm 35: Từ nhà số 35/1 đến nhà số 35/8.
+ Hẻm 45: Từ nhà số 45/1 đến nhà số 45/4.


+ Hẻm 62: Từ nhà số 62/1 đến nhà số 62/12.
+ Hẻm 71: Từ nhà số 71/1 đến nhà số 74/6.
+ Hẻm 73: Từ nhà số 73/1 đến nhà số 71/2.
+ Hẻm 98: Từ nhà số 98/1A đến nhà số 98/10C.


+ Hẻm CXTU (khu cư xá Tỉnh ủy). 

+ Khu cư xá Bạch Đằng.
- Vị trí 3:



+ Hẻm 1: Từ nhà số 1/4 đến nhà không số sát bờ sông.


+ Hẻm 13: Từ nhà số 13/1 đến nhà số 13/1/10/40.

+ Hẻm 35: Từ nhà số 35/25 đến nhà số 35/10/22.



+ Hẻm 24: Từ nhà số 24/9 đến nhà số 24/51.


+ Hẻm 32: Từ nhà số 32/1 đến nhà số 32/4.


+ Hẻm 46: Từ nhà số 46/1 đến nhà số 46/24/34.


+ Hẻm 56: Từ nhà số 56/2 đến nhà số 56/9.


+ Hẻm 62: Từ nhà số 62/2/4 đến nhà số 62/18.


+ Hẻm 82: Từ nhà số 82/1 đến nhà số 82/20.
+ Hẻm 75: Từ nhà số 79A đến nhà số 79B.
+ Hẻm 98: Từ nhà số 98/10D đến nhà số 98/16/2A.


- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại. 

b/ Đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến giáp ngã 5 Biên Hùng

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:


+  Hẻm 100: Từ nhà số 100/1 đến nhà số 100/37.


+ Hẻm 102: Từ nhà số 102/1 đến nhà số 102/34B.


+ Hẻm 110: Từ nhà số 110/1 đến nhà số 110/62/A5.
+ Hẻm 108: Từ nhà số 108/1 đến nhà số 108/21.


+ Hẻm 107: Từ nhà số 107/1 đến nhà số 107/28.


+ Hẻm 128: Từ nhà số 128/1 đến nhà số 128/12.
+ Hẻm 127 : Từ nhà số 127/1 đến nhà số 127/24.
+ Hẻm 113: Từ nhà số 113/1 đến nhà số 123A.
- Vị trí 3:




+ Hẻm 114: Từ nhà số 114/1 đến nhà số 114/25.


+ Hẻm 107: Từ nhà số 107/18/1 đến nhà số 107/18/3/2.
+ Hẻm 127: Từ nhà số 127/10 đến nhà số 127/24.
- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại. 

II/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2

1/ Đường Võ Thị Sáu:

- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:

+ Hẻm 1: Từ nhà số 1/2 đến nhà số 1/20 và đến nhà số 1/1/1 và đến nhà số 1/1/11.


+ Hẻm 7: Từ nhà số 7/1 đến nhà số 7/16.

+ Hẻm 15: Từ nhà số 15/1 đến nhà số 15/15.


+ Hẻm 12: Từ nhà số 12/1 đến nhà số 12/14 và đến nhà số 12/2/1 và đến nhà số 12/213A và đến nhà số 12/1 và đến nhà số 12/17.


+ Hẻm 21: Từ nhà số 21/1 đến nhà số 21/2.
+ Hẻm 32: Từ nhà số 32/2 đến nhà số 32/10.


+ Cư xá 34 (Dãy A).


- Vị trí 3: Hẻm 15: Từ nhà số 15/16 đến nhà số 15/18.
- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại.

2/ Đường Cách Mạng Tháng Tám: Đoạn từ ngã ba Mũi Tàu đến đường Nguyễn Thái Học.
- Vị trí 1: Tất cả các nhà và thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:
+ Hẻm 48: Từ nhà số 48/1 đến nhà số 48/9.


+ Hẻm 60: Từ nhà số 60/1 đến nhà số 60/6.


+ Hẻm 160: Từ nhà số 160/1 đến nhà số 160/45.


+ Hẻm 140: Từ nhà số 140E đến nhà số 140D.



+ Hẻm 195: Từ nhà số 195/8 đến nhà số 195/14.


+ Hẻm 181: Nhà khách Ủy ban tỉnh.


+ Hẻm 157: Từ nhà số 157C đến nhà số 157F.
- Vị trí 3:

+ Hẻm 12: Từ nhà số 12/1 đến nhà số 12/10.


+ Hẻm 14: Từ nhà số 14/1 đến nhà số 14/9.


+ Hẻm 30: Từ nhà số 30/1 đến nhà số 30/10.


+ Hẻm 35: Từ nhà số 35/1 đến nhà số 35/23.
+ Hẻm 68: Từ nhà số 68/1 đến nhà số 68/9.


+ Hẻm 74: Từ nhà số 74/6/2 đến nhà số 74/6/10.


+ Hẻm 160: Từ nhà số 160/18/3 đến nhà số 160/18/7.


+ Hẻm 160: Từ nhà số 160/18/8 đến nhà số 160/18/20.


+ Hẻm 124: Từ nhà số 124/12 đến nhà số 124/1 và đến nhà số 124/11 và đến nhà số 124/2/20.


+ Hẻm 108: Từ nhà số 108/1 đến nhà số 108/12/4.


+ Hẻm 74: Từ nhà số 74/1 đến nhà số 74/31.


- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại. 

III/ ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3



* Đường Hưng Đạo Vương: Đoạn từ đường 30/4 đến ga Biên Hòa 

- Vị trí 1: Tất cả các thửa đất mặt tiền đường.

- Vị trí 2:

+ Hẻm 73: Từ nhà số 73/1 đến nhà số 73/4.


+ Hẻm 95: Từ nhà số 95/1 đến nhà số 95/8.


+ Hẻm 103: Từ nhà số 103/1 đến nhà số 103/11.


- Vị trí 3:

+ Hẻm 89: Từ nhà số 89/1 đến nhà số 89/13H.


+ Hẻm 95: Từ nhà số 95/10 đến nhà số 95/13G.


+ Hẻm 73: Từ nhà số 73/6 đến nhà số 73/14.
+ Hẻm 35: Từ đầu hẻm 35/1 đến nhà số 1/1.
- Vị trí 4: Tất cả các nhà và thửa đất còn lại. 





BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ ĐẤT

XÃ HÓA AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
––––––––––––
Thực hiện theo điểm 2.1 Điều 5 bản Quy định về giá các loại đất (ban hành kèm theo Quyết định số 6872/2004/QĐ-UBT ngày 29/12/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai). Quy định “Đất ở vùng ven nội thành thành phố Biên Hòa gồm 3 xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa”.

Căn cứ khoản b điểm 2 Mục II Thông tư số 83/TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà, đất quy định như sau: “Đối với đất khu dân cư, đất xây dựng công trình thuộc vùng ven của đô thị loại II là toàn bộ diện tích của thôn, ấp có mặt tiếp giáp trực tiếp với đất nội thị, mức thuế đất bằng 2 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của hạng đất cao nhất trong thôn, ấp”.
Căn cứ Công văn số 486/CT-NV ngày 26/4/2002 của Cục Thuế Đồng Nai về việc hướng dẫn thực hiện thuế nhà đất, tại khoản a điểm 1 hướng dẫn: “Đất ở, đất xây dựng công trình thuộc vùng ven nội thành thành phố Biên Hòa: Gồm 3 xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa. Mức thuế nhà, đất bằng 02 lần mức thuế SDĐNN của hạng đất cao nhất trong thôn, ấp.

Căn cứ các quy định trên thì xã Hóa An có mức thuế nhà, đất bằng 02 lần mức thuế SDĐNN.




BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ ĐẤT

XÃ TÂN HẠNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23 /2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
––––––––––––––
Thực hiện theo điểm 2.1 Điều 5 bản Quy định về giá các loại đất (ban hành kèm theo Quyết định số 6872/2004/QĐ-UBT ngày 29/12/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai). Quy định “Đất ở vùng ven nội thành thành phố Biên Hòa gồm 3 xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa”.

Căn cứ khoản b điểm 2 Mục II Thông tư số 83/TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà, đất quy định như sau: “Đối với đất khu dân cư, đất xây dựng công trình thuộc vùng ven của đô thị loại II là toàn bộ diện tích của thôn, ấp có mặt tiếp giáp trực tiếp với đất nội thị, mức thuế đất bằng 2 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của hạng đất cao nhất trong thôn, ấp”.
Căn cứ Công văn số 486/CT-NV ngày 26/4/2002 của Cục Thuế Đồng Nai về việc hướng dẫn thực hiện thuế nhà đất, tại khoản a điểm 1 hướng dẫn: “Đất ở, đất xây dựng công trình thuộc vùng ven nội thành thành phố Biên Hòa: Gồm 3 xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa. Mức thuế nhà, đất bằng 02 lần mức thuế SDĐNN của hạng đất cao nhất trong thôn, ấp.

Căn cứ các quy định trên thì xã Tân Hạnh có mức thuế nhà, đất bằng 02 lần mức thuế SDĐNN.





BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ TÍNH THUẾ ĐẤT

XÃ HIỆP HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2006/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)
––––––––––––––––––
Thực hiện theo điểm 2.1 Điều 5 bản Quy định về giá các loại đất (ban hành kèm theo Quyết định số 6872/2004/QĐ-UBT ngày 29/12/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai). Quy định “Đất ở vùng ven nội thành thành phố Biên Hòa gồm 3 xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa”.

Căn cứ khoản b điểm 2 Mục II Thông tư số 83/TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà, đất quy định như sau: “Đối với đất khu dân cư, đất xây dựng công trình thuộc vùng ven của đô thị loại II là toàn bộ diện tích của thôn, ấp có mặt tiếp giáp trực tiếp với đất nội thị, mức thuế đất bằng 2 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của hạng đất cao nhất trong thôn, ấp”.
Căn cứ Công văn số 486/CT-NV ngày 26/4/2002 của Cục Thuế Đồng Nai về việc hướng dẫn thực hiện thuế nhà đất, tại khoản a điểm 1 hướng dẫn: “Đất ở, đất xây dựng công trình thuộc vùng ven nội thành thành phố Biên Hòa: Gồm 3 xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa. Mức thuế nhà, đất bằng 02 lần mức thuế SDĐNN của hạng đất cao nhất trong thôn, ấp.

Căn cứ các quy định trên thì xã Hiệp Hòa có mức thuế nhà, đất bằng 02 lần mức thuế SDĐNN.











